	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Dương Văn Khánh, sinh ngày: 14/07/1993;
Hộ khẩu: Quảng Yên – Quảng Ninh, Lớp LT Công nghệ Cơ điện mỏ K7;
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành học: Công nghệ Cơ điện mỏ, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ
	3
	02tdh482
	8
	 

	2
	Cung cấp điện mỏ, ĐA cung cấp điện mỏ
	4
	02DHDKH138
	8
	 

	3
	Thực tập thiết bị điện mỏ
	3
	02dien484
	8
	 

	4
	Thiết bị điện mỏ
	3
	02dien352
	7
	 

	5
	Thực tập máy điện
	3
	02dien485
	8
	 

	6
	Vận tải mỏ
	2
	02HAMLO310
	7
	 

	7
	Thực tập cơ khí
	2
	02cokhi481
	7
	 

	8
	Bơm ép quạt
	2
	02cokhi351
	8
	 

	9
	Kỹ thuật khai thác mỏ Hầm lò
	2
	02hamlo324
	7
	 

	10
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	11
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	12
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	13
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	8
	 

	14
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	9
	 

	15
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	16
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	17
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	18
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	19
	Hình họa – vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	7
	 

	20
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	21
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	 

	22
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	6
	 

	23
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	8
	 

	24
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	7
	 

	25
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	26
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	27
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	Chọn 2/4

	28
	Giải tích mạch điện
	5
	02dientu103
	8
	 

	29
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	7
	 

	30
	Nguyên lý máy – Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	7
	 

	31
	Máy điện
	3
	02dien321
	8
	 

	32
	Đo lường điện – điện tử
	2
	02dientu230
	8
	 

	33
	Máy khai thác mỏ
	4
	02cokhi320
	8
	 

	34
	Thực tập cơ máy
	3
	02maymo380
	8
	 

	35
	Truyền động điện
	3
	02tdhoa311
	8
	 

	Tổng số tín chỉ
	98.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phạm Hoàng Sơn, sinh ngày: 10/11/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí – Quảng Ninh, Lớp LT Công nghệ Cơ điện mỏ K7;
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành học: Công nghệ Cơ điện mỏ, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	An toàn điện
	2
	02DIEN442
	6
	 

	2
	Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ
	3
	02tdh482
	7
	 

	3
	Cung cấp điện mỏ, ĐA cung cấp điện mỏ
	4
	02DHDKH138
	7
	 

	4
	Thực tập thiết bị điện mỏ
	3
	02dien484
	7
	 

	5
	Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên
	2
	02lothien321
	8
	 

	6
	Thiết bị điện mỏ
	3
	02dien352
	5
	 

	7
	Thực tập máy điện
	3
	02dien485
	6
	 

	8
	Bơm ép quạt
	2
	02cokhi351
	6
	 

	9
	Kỹ thuật khai thác mỏ Hầm lò
	2
	02hamlo324
	7
	 

	10
	Tham quan xí nghiệp
	1
	02cokhi462
	6
	 

	11
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	12
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	13
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	14
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	15
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	16
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	17
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	18
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	19
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	20
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	6
	Chọn 2/5

	21
	Hình họa – vẽ kỹ thuật
	3
	02KYTHUAT100
	6
	 

	22
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	23
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	 

	24
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	7
	 

	25
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	7
	 

	26
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	 

	27
	Cơ lý thuyết
	2
	02KYTHUAT101
	6
	 

	28
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	29
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	30
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	Chọn 2/4

	31
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	02TOAN231
	7
	Chọn 2/4

	32
	Điện tử tương tự
	2
	02dientu210
	5
	 

	33
	Giải tích mạch điện
	5
	02dientu103
	5
	 

	34
	Sức bền vật liệu
	2
	02KTHUAT102
	6
	 

	35
	Nguyên lý máy – Chi tiết máy
	2
	02maymo200
	6
	 

	36
	Máy điện
	3
	02dien321
	7
	 

	37
	Đo lường điện – điện tử
	2
	02dientu230
	5
	 

	38
	Thực hành máy điện - truyền động điện
	2
	02DIEN323
	7
	 

	39
	Máy khai thác mỏ
	4
	02cokhi320
	6
	 

	40
	Thực tập cơ máy
	3
	02maymo380
	7
	 

	41
	Truyền động thuỷ lực
	3
	02cokhi330
	5
	 

	42
	Điện tử số
	2
	02dientu421
	5
	Chọn 2/8

	43
	Vận hành hệ thống điện
	2
	02dien462
	6
	Chọn 2/8

	Tổng số tín chỉ
	113.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phạm Thế Vinh, sinh ngày: 12/04/1991;
Hộ khẩu: Đông Triều – Quảng Ninh, Lớp LT Công nghệ Cơ điện mỏ K7;
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành học: Công nghệ Cơ điện mỏ, trình độ đào tạo: Đại học.


	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	2
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	8
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	 

	10
	Vật lý đại cương
	4
	02VATLY101
	5
	 

	11
	Hóa học đại cương
	2
	02HOAHOC101
	5
	 

	12
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Đo lường điện – điện tử
	2
	02dientu230
	5
	 

	15
	Điện tử số
	2
	02dientu421
	5
	Chọn 2/8

	Tổng số tín chỉ
	41.5
	
	
	


